HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG BÁO CÁO 

HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP
(Đính kèm công văn số: 3401 /GDĐT-GDCN&ĐH ngày 07 tháng 10 năm 2016)

*

1.1.1 Phòng thực hành – thực tập
	TT
	Tên ngành đào tạo TCCN
	Mã ngành
	Tên phòng thực hành, thực tập
	Chi tiết

	
	
	
	
	Số lượng
	Diện tích tổng
	Danh mục phương tiện kỹ thuật dạy học chính (số lượng)

	1
	Điện tử công nghiệp
	42510315
	P. Thực tập Vi xử lý
	1
	64
	 

	
	
	
	P. Thực tập PLC 2
	2
	176
	 

	
	
	
	P. Thực tập Tự động hóa
	1
	132
	 

	
	
	
	P. Thực tập Scada 
	1
	176
	 

	
	
	
	P. Thực tập Điện tử công suất
	2
	152
	 

	
	
	
	P. Thực tập Đo lường mạch điện
	2
	264
	 

	
	
	
	P. Thực tập Điện - khí nén
	1
	88
	 

	
	
	
	P. Thực tập Điện tử viễn thông
	1
	64
	 

	
	
	
	P. Thực tập Kỹ thuật xung - số
	1
	88
	 

	2
	Điện công nghiệp
	42510308
	P. Thực tập Trang bị điện 
	2
	264
	 

	
	
	
	P. Thực tập Điện tử công nghiệp
	2
	220
	 

	
	
	
	P. Thực tập Điện tử máy tinh
	1
	64
	 

	
	
	
	P. Thực tập Thí nghiệm máy điện
	1
	64
	 

	
	
	
	P. Thực tập Mạch điện tử
	2
	176
	 

	
	
	
	P. Thực tập Điện cơ bản
	2
	220
	 

	
	
	
	P. Thực tập Máy điện
	2
	176
	 

	
	
	
	P. Thực tập Đo lường cam biến
	1
	44
	 

	
	
	
	P. Thực tập SC Máy CNC
	1
	44
	 

	3
	Bảo trì và sửa chữa Ôtô
	42510225
	Xưởng Động cơ xăng
	2
	196
	 

	
	
	
	Xưởng Động cơ Diesel 
	2
	176
	 

	
	
	
	Xưởng Gầm ôtô 
	3
	108
	 

	
	
	
	Xưởng Điện ôtô 
	2
	176
	 

	
	
	
	Xưởng đồng sơn ôtô 
	1
	80
	 

	
	
	
	Phòng máy tinh Khoa CN Động lực
	1
	61
	 

	4
	Lập trình
	42480203
	Phòng Vi tính
	17
	1.084
	 

	5
	Quản trị mạng máy tính
	42480202
	
	
	
	

	6
	Công nghệ kỹ thuật nhiệt
	42510219
	Xưởng TT Lắp đặt & Sửa chữa ĐHKK
	2
	220
	 

	
	
	
	Xưởng TT lắp đặt & sửa chữa lạnh CN
	2
	176
	 

	
	
	
	Xưởng TT Trang bị điện & Tự động hóa
	2
	176
	 

	
	
	
	Xưởng TT sửa chữa lạnh cơ bản
	2
	176
	 

	
	
	
	Xưởng TT sửa chữa máy & Thiết bị lạnh DD 1
	1
	88
	 

	7
	Công nghệ may và thời trang
	42540205
	Xưởng Thiết kế rập mẫu 
	1
	80
	 

	
	
	
	Xưởng May , May & thời trang
	3
	212
	 

	
	
	
	P. Vi tính, May & thời trang
	1
	80
	 

	
	
	
	May thời trang
	1
	63
	 

	8
	Cơ khí chế tạo
	42510204
	Xưởng CNC CB
	1
	100
	 

	
	
	
	Xưởng CNC CN 
	2
	510
	 

	
	
	
	Xưởng tiện
	2
	510
	 

	
	
	
	Xưởng phay
	1
	255
	 

	
	
	
	Tổ cơ Điện
	1
	85
	 

	
	
	
	Xưởng nguội
	1
	255
	 

	
	
	
	Xưởng hàn
	1
	255
	 


